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BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1 

************* 

I- Toán: 

Bài 1:  Đặt tính rồi tính: (3 điểm) 

17 + 2 =                        75 + 14 =                               36 + 31 = 

44 + 22 =                      52 + 30 =                                91 + 8 = 

Bài 2: tính:  (2 điểm). 

17 dm +12dm- 5dm =                                   1dm - 7cm + 3cm = 

25cm + 14cm - 19cm =                                 79dm - 58dm -  10dm = 

Bài 3: Điền dấu (>, <, = ) vào chỗ trống (2 điểm) 

1dm + 1dm........2dm                                        18cm + 2cm.........39cm - 5cm 

96dm - 30dm........15dm + 12dm                      27cm - 7cm.........2dm 

Bài 4: Tóm tắt bằng sơ đồ và giải bài toán sau: (3 điểm) 

Mẹ mua 20 quả cam và 47 quả quýt. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu quả cam và quýt? 

II- Tiếng việt 

Bài 1: (4 điểm) Tìm mỗi loại 4 từ. 

a, Tìm các từ chỉ cây cối: 

b, Tìm các từ chỉ con vật: 

c, Tìm các từ chỉ hoạt động của giáo viên : 

d, Tìm các từ chỉ tính nết của người học sinh ngoan: 

Bài 2: (6 điểm) 

- Viết một đoạn văn (khoảng 6 câu) nói về bản thân em.  

Dựa theo gợi ý sau: 

+ Em tên là gì? 

+ Quê em ở đâu? 

+ Em học lớp nào? 

+ Học trường nào? 

+ ở trường em thích học môn nào? Vì sao? 

+ Em thích cái gì (hoặc trò chơi) gì? 
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I- Toán. 

Bài 1: Tính nhẩm (3 điểm) 

80 – 60 – 10 = ….                  70 – 30 – 20 = …..                    90 – 20 – 20 =……. 

7 + 5 + 3 = …….                    18 + 12 – 10 =  …..                  15 + 6 + 5 =……. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 

42 + 24 86 – 32 32 + 57 99 – 18 

41 + 27 69 – 12 24 + 35 58 – 24                  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Viết 4 phép cộng có các số hạng bằng nhau (2 điểm). 

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 4: Giải bài toán theo tóm tắt sau. (3 điểm)                     Bài giải 

Mảnh vải dài: 19 dm. 

May túi        : 7 dm. 

Còn              : ? dm. 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

......................................................................................................... 

II- Tiếng việt. 

Bài 1: Sắp xếp lại các từ trong mỗi câu sau để tạo thành câu mới. (4 điểm) 

a, Lan là chị gái của em.   

=>……………………………………………………………………. 

b, Mẹ là người thương con nhất. 

= >…………………………………………………………….. 

c, Người học giỏi nhất lớp là Nga. 

= >………………………………………………………….. 

d, Anh trai em là người rất sạch sẽ. 

= >………………………………………………………… 

Bài 2: Đặt câu với các từ sau: (6 điểm) 

+ Chăm chỉ: 
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……………………………………………………………………………………………… 

+ Ngoan ngoãn: 

……………………………………………………………………………………………… 

+ Vâng lời: 

……………………………………………………………………………………………… 

+ Lan và Chi: 

……………………………………………………………………………………………… 

+ Bố mẹ em. 

……………………………………………………………………………………………… 

+ Lớp 2A 

……………………………………………………………………………………………… 

Bài 3: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) kể bạn Na. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 


